
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC KỲ I (6) 
Môn: TOÁN - LỚP 4 

 
 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM. 
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Số liền trước của số 1 000 000 là: 
A. 999 999                              B. 1 000 001 
C. 999 998                              D. 9 999 999 

Câu 2. Lớp nghìn của số 648 357 gồm các chữ số: 
A. 6; 4; 8                              B. 3; 5; 7 
C. 8; 3; 5                              D. 4; 8; 3 

Câu 3. Số 375 240 làm tròn đến hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn ta được các số lần lượt là: 
A. 380 000 và 400 000                   B. 370 000 và 400 000 
C. 380 000 và 300 000                   D. 370 000 và 300 000 

Câu 4. Bạn Lan sinh năm 2016, năm đó thuộc thế kỉ: 
A. XX        B. XIX        C. XXI        D. XXII 

Câu 5. Giá trị của biểu thức (m + n) : p với m = 35, n = 65 và p = 4 là: 
A. 20        B. 25        C. 30        D. 15 

 

Câu 7. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 20 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. 
Vậy chu vi của mảnh vườn đó là: 
A. 60 m                 B. 120 m                 C. 80 m                 D. 100 m 

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
a. 5 tấn 25 kg = 525 kg       ……… c. 4 phút 20 giây = 260 giây        ………. 

b. 4 thế kỷ = 400 năm         ……… d. 3 040 cm² = 30 dm² 40 cm²      ……… 

Câu 9. 

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
Trong hình bên có: 
............... góc nhọn và ............... góc vuông. 

 



 

a. Hãy viết tên các cặp cạnh song song có 
trong hình bên: 
..........................................................................  
 
b. Hãy viết tên các cặp cạnh vuông góc có 
trong hình bên: 
.......................................................................... 

 

Câu 10. Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 85 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch ít hơn thửa 
ruộng thứ hai 15 tạ. Vậy số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là: 
A. 50 tạ        B. 35 tạ        C. 70 tạ        D. 45 tạ 
 

PHẦN II: TỰ LUẬN. 

Câu 11. Đặt tính rồi tính: 
65 418 + 32 895             50 636 - 284             24 705 × 5                      836 545 : 5 

............................          ............................      ............................          ............................ 

............................          ............................      ............................          ............................ 

............................          ............................      ............................          ............................ 

............................          ............................      ............................          ............................ 

............................          ............................      ............................          ............................ 

Câu 12. Một mảnh sân hình chữ nhật có chiều dài 20 m và chiều rộng 5 m. Bác Hai dự định lát nền 
sân đó bằng các viên gạch hình vuông có cạnh 2 dm. Hỏi bác Hai cần mua bao nhiêu viên gạch để 
lát kín mảnh sân đó? 

Bài giải 
……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  



 

………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

Câu 13. Cho các chữ số 0, 1, 4, 5, 7, 8. Hãy lập số chẵn lớn nhất có 6 chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ 
nhất có 6 chữ số khác nhau từ các chữ số trên. Sau đó tính tổng và hiệu của hai số vừa tìm được. 

Bài giải 
……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 


